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Dữ liệu về Hệ thống Tổ chức VUSTA

34 Liên Hiệp Hội Địa Phương
Danh sách đầy đủ tên, địa chỉ, website và thông tin liên hệ của các liên hiệp hội trên toàn quốc

93 Hội Ngành Toàn Quốc
Thông tin về tên, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, năm thành lập, website và điều lệ của từng hội

Sơ Đồ Tổ Chức
Cấu trúc tổ chức VUSTA các cấp từ Trung ương đến tỉnh và ngành

Đơn Vị Trực Thuộc
Danh mục các viện, trung tâm, tạp chí và nhà xuất bản thuộc VUSTA



Dữ liệu về Chuyên gia, 
Trí thức Khoa học – 
Công nghệ
Mở Có Điều Kiện

Chuyên Gia Trong 
Nước

• Danh sách chuyên gia theo ngành 

(tên, lĩnh vực, chức danh khoa học)

• Danh mục nhóm nghiên cứu 

mạnh trong hệ thống Hội

• Hồ sơ năng lực hội viên ở mức tóm 

tắt

Chuyên Gia Quốc Tế

• Danh sách trí thức Việt Nam ở 

nước ngoài

• Thông tin về các chuyên gia đang 

hợp tác với Hội

• Không bao gồm dữ liệu cá nhân 

nhạy cảm



Dữ liệu về Nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ
01

Danh Sách Đề Tài/Dự Án
Các nhiệm vụ KH&CN do các Hội thành viên chủ trì, bao gồm thông tin 

cơ bản về từng đề tài

02

Thuyết Minh & Báo Cáo
Phiên bản mở của thuyết minh và báo cáo tổng kết, không chứa thông 

tin nhạy cảm

03

Thống Kê Nhiệm Vụ
Phân loại nhiệm vụ KH&CN theo ngành và theo địa phương để dễ 

dàng tra cứu

04

Chuyển Giao Công Nghệ
Dữ liệu về các hoạt động chuyển giao công nghệ và ứng dụng thực 

tiễn



Dữ liệu về Tư vấn – Phản 
biện và Giám định Xã hội

1
Danh Mục Nhiệm Vụ TVPB&GĐXH
Tổng hợp các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội được thực 

hiện từng năm

2 Ý Kiến & Báo Cáo Phản Biện
Các ý kiến góp ý và báo cáo phản biện đã được công bố công khai

3 Văn Bản Chính Sách
Danh mục các văn bản chính sách đã được phản biện bởi VUSTA

4
Thống Kê Theo Lĩnh Vực
Tỉ lệ nhiệm vụ TVPB&GĐXH theo các lĩnh vực: pháp luật, KH&CN, môi 

trường, năng lượng, giáo dục, y tế



Dữ liệu về Hoạt động Phổ biến Kiến thức
Nội Dung PBKT

• Hệ thống bài viết PBKT theo chuyên mục chuyên sâu

• Danh sách ấn phẩm: tạp chí, bản tin, sách chuyên đề

• Dữ liệu về các chương trình truyền thông KH&CN

• Thống kê người đọc và lượt tương tác theo năm

Phổ biến kiến thức khoa học đến cộng đồng là 
nhiệm vụ quan trọng của VUSTA



Dữ liệu về Hội thảo – Sự kiện – Diễn đàn 
Khoa học
Lịch Sự Kiện
Lịch trình các sự kiện khoa học 

được tổ chức theo năm

Hội Thảo Các Cấp
Danh sách hội thảo cấp Trung 

ương, tỉnh và ngành

Tài Liệu Công Khai
Biên bản, bài trình bày, thông cáo 

báo chí phiên bản công khai

Thống Kê Tham Gia
Số lượng đại biểu và lĩnh vực 

tham gia từng sự kiện



Dữ liệu về Hợp tác Quốc tế

Đối Tác Quốc Tế
Danh sách các tổ chức quốc tế, học viện và mạng lưới khoa học đang 

hợp tác

Dự Án Hợp Tác
Các dự án hợp tác quốc tế được triển khai theo từng giai đoạn

Chương Trình Trao Đổi
Trao đổi chuyên gia, học bổng, dự án ODA và phi chính phủ

Thống Kê Hoạt Động
Báo cáo tổng hợp hoạt động hợp tác quốc tế từng năm



Dữ liệu về Thi đua, Khen 
thưởng, Tôn vinh Trí 
thức

Danh Hiệu Cấp Nhà 
Nước
Danh sách các tập thể và cá nhân 

thuộc LHHVN đạt các danh hiệu, 

hình thức thi đua cấp Nhà nước 

theo giai đoạn và năm

Khen Thưởng Cấp 
LHHVN
Các hình thức khen thưởng do 

LHHVN trao tặng hàng năm cho các 

cá nhân và tập thể xuất sắc

Tôn Vinh Trí Thức KHCN
Danh sách các nhà khoa học được tôn vinh theo kỳ của TW LHHVN và các LHH 

tỉnh, thành phố



Dữ liệu về các Giải thưởng KH&CN, Sáng 
Tạo và Chuyển đổi số
Các Giải thưởng do VUSTA tổ chức và bảo trợ

• Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC)

• Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc

• Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng 
toàn quốc

• Giải thưởng của các Hội ngành, Đơn vị, …

Dữ Liệu Công Bố

Danh sách đề tài và giải pháp đạt giải với tên giải pháp và mô tả 

ngắn gọn

Thống kê số lượng tham dự theo năm và theo từng ngành khoa học



Dữ liệu Tài chính công khai
Ở Mức Tổng Hợp

100%
Minh Bạch

Dự toán và quyết toán được công khai theo 

đúng quy định

4
Hoạt Động Chính

TVPB&GĐXH, KH&CN, PBKT, Hội thảo-Hội 

nghị-Diễn đàn

1
Báo Cáo Năm

Báo cáo tài chính tổng hợp phiên bản mở 

từng năm

Cơ cấu chi cho các hoạt động được phân bổ rõ ràng: tư vấn phản biện và giám định xã hội, khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức, và tổ chức 

các hội thảo khoa học.



Dữ liệu về Số hóa Tài liệu, 
Thư viện Số VUSTA

Lưu Trữ Số
Tạp chí, bản tin và báo cáo đặc biệt được số hóa đầy đủ

Ấn Phẩm KH&CN
Sách và ấn phẩm khoa học công nghệ đã được phép công bố mở

Bộ Sưu Tập Lịch Sử
Dữ liệu số về lịch sử hình thành và phát triển của VUSTA

Tài Liệu Đào Tạo
Hướng dẫn nghiệp vụ cho các Hội thành viên



Bộ Dữ liệu gợi ý theo chuẩn Open Data 5*
Machine-Readable - Phù Hợp Tích Hợp Với Cổng Dữ Liệu Mở Quốc Gia

STT Tên Bộ Dữ Liệu Định Dạng Đề Xuất

1 Danh mục Hội thành viên (34 tỉnh, 93 hội ngành) CSV/JSON/Excel[RDF | Linked Data]

2 Danh sách chuyên gia theo ngành CSV/JSON/Excel/[RDF | Linked Data]

3 Tổng hợp nhiệm vụ KH&CN CSV/Excel/[RDF | Linked Data]

4 Danh mục hoạt động TVPB&GĐXH CSV/JSON/Excel

5 Danh mục hội thảo – sự kiện CSV/JSON/Excel[RDF | Linked Data]

6 Danh mục tài liệu PBKT JSON/XML/Excel

7 Danh mục giải thưởng và đề tài đạt giải CSV/Excel

8 Danh mục đối tác quốc tế CSV/JSON/Excel/[RDF | Linked Data]

9 Báo cáo hoạt động thường niên PDF/HTML/Excel

10 Thư viện số ấn phẩm KH&CN PDF + metadata JSON

* Có thể cung cấp các định dạng khác mà VUSTA đang có



Các nhóm Dữ liệu có thể công bố Ngay
Ưu Tiên Triển Khai

Nếu xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên gia cho VUSTA, nhóm nghiên cứu đề xuất 3 nhóm nên mở sớm:

Danh Mục Các Hội Và Tổ 
Chức Trực Thuộc
Đây là dữ liệu công khai, dễ chuẩn hóa và 

có thể triển khai ngay lập tức

Danh Mục Chuyên Gia 
Theo Ngành
Ở mức tối giản - rất hữu ích cho phản biện 

chính sách và hợp tác quốc tế

Dữ Liệu Hoạt Động 
TVPB&GĐXH
Phù hợp với yêu cầu minh bạch, nâng cao 

vai trò của VUSTA theo Nghị quyết 57



Trân Trọng 
Cảm Ơn
& Xin Ý Kiến Hội Thảo
Chúng tôi mong nhận được những góp ý quý báu từ các hội thành viên để hoàn 

thiện Danh mục dữ liệu mở của VUSTA, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu 

quả hoạt động của hệ thống.

NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI  - info@vidti.org.vn


